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KIỂM TRA GIỮA KÌ I
I.TRẮC NGHIỆM.(3 điểm) Em hãy khoanh vào đáp án mà em cho là đúng nhất
Câu 1:Thông tin là gì?
A. Các văn bản và số liệu
B. Những gì đem lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và chính bản than mình.
C. Văn bản, hình ảnh, âm thanh                         D.Hình ảnh, âm thanh, tệp tin
Câu 2:Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lí thông tin bao gồm những gì?
A.Thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin
B.Thu nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin
C.Thu nhận, xử lí, truyền thông tin và lưu trữ
D. xử lí, thu nhận, lưu trữ và truyền thông tin
Câu 3:Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lí thông tin
    A.2                      B. 3                        C.4                               D.5
Câu 4: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng được biến đổi thành dạng chung đó là
A. Dãy bit              B. Văn bản                     C. Hình ảnh             D. Âm thanh
Câu 5: Một cuốn sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?
A.8000                   B.8129                             C8291                    D.8192
Câu 6: Bố trí máy tính trong mạng có thể là?
A.Đường thẳng           B.Vòng               C. Hình sao           D. Cả A,B,C đều đúng
Câu 7: Trong phát biểu về mạng máy tính phát biểu nào sau đây đúng?
A.Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau
B.Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, các thiết bị mạng bảo đảm việc kết nối, phần mềm cho phép việc thực hiện việc giao tiếp giữa các máy.
C.Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng
D.Mạng máy tính gồm:các máy tinhsc dây mạng, vỉ mạng, hub
Câu 8: Thông tin trên internet được tổ chức như thế nào?
A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách                B.Thành từng văn bản rời rạc
C.Thành các trang siêu văn bản nối với nhau bởi các lien kết
D. Một cách tùy ý
Câu 9: Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt động nào trong	quá trình xử li thông tin?
A. Thu nhận.	B. Lưu trữ.	                     C. xử lí.	              D.	Truyền.
Câu 10: Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?
A. Thiết bị ra.	        B	Thiết bị	 lưu trữ          C.	Thiết bị vào.         D.bộ nhớ.
Câu 11: Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?
A. Byte.	                   B. Digit.	                              C. Kilobyte.	              D. Bit.
Câu 12: Bao nhiêu bit tạo thành một byte
A.8                                 B.9                                                C. 32                       D.36
II. TỰ LUẬN(7 điểm)
Câu 1: (3 điểm) phân biệt sự khác nhau gữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông  tin? Cho ví dụ minh họa?
Câu 2:(2 điểm) theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diển thành dãy bit?
Câu 3:(2 điểm) em hãy giải thích tại sao internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển?
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